Mẫu số 4（Liên quan mục 6 thứ 4 của điều thứ 12）

Thông báo hiệp định liên quan về chế độ lao động thay đổi theo đơn vị năm
	Ngành nghề kinh doanh
	Tên Công ty
	Địa chỉ Công ty　　（　Số điện thoại　）
	Số lượng người lao động thường sử dụng

	
	
	
	
	Người

	Số lượng lao động tương ứng
（Người dưới 18 tuổi）
	Thời gian tương ứng và thời gian đã định
(Ngày bắt đầu)
	Các ngày trong thời gian tương ứng và  thời gian lao động của các tuần cũng như ngày nghỉ nhất định

	Số giờ bình quân lao động của tuần trong thời gian tương ứng
	Thời gian hiệp định có hiệu lực

	
	Người
	
	
	
	Giờ
	
	phút
	

	(
	
	Người）
	（
	
	）
	
	
	
	
	
	

	Số giờ lao động của ngày lao động dài nhất
	
	Giờ
	
	phút
	Số giờ lao động của tuần lao động dài nhất
	
	Giờ
	
	phút
	Tổng số ngày lao động trong thời gian tương ứng
	
	ngày

	（Người dưới 18 tuổi）
	(
	
	Giờ
	
	phút）
	（Người dưới 18 tuổi）
	(
	
	Giờ
	
	phút)
	
	

	Số tuần liên tiếp nhiều nhất mà giờ lao động trong tuần trên 48 tiếng
	
	Tuần
	Trong thời gian tương ứng có số ngày làm liên tiếp dài nhất
	
	Số ngày

	Trong thời gian tương ứng số tuần có ngày lao động trên 48 tiếng
	
	Tuần
	Trong thời gian chỉ định trước có số ngày làm liên tiếp dài nhất
	
	Số ngày


	Thời gian tương ứng của hiệp định cũ
	
	Số giờ lao động của ngày làm dài nhất trong hiệp định cũ
	
	Giờ
	
	phút

	Số giờ lao động của tuần làm dài nhất trong hiệp định cũ 
	
	Giờ
	
	phút
	Tổng số ngày làm việc trong thời gian tương ứng của hiệp định cũ
	
	Ngày


	Ngay thành lập hiệp đinh
	
	Năm
	
	tháng
	
	ngày

	 Tên hiệp hội lao động của người liên quan hiệp định hay người đại diện của hơn nửa 

người lao động
	Tên chức danh
	

	
	Họ và Tên
	

	 Cách thức tuyển chọn của người liên quan(trường hợp người đại diện hơn nửa người lao động
	(
	
	)

	
	
	Năm
	
	tháng
	
	ngày
	Người sử dụng
	 Chức danh
	
	Con dấu

	
	
	
	
	
	
	Họ và tên
	
	

	
	
	　Cục trưởng cục tiêu chuẩn và giám sát lao động……………　　


Nhận thức của sự ghi chép
　　１　Dựa theo luật điều số 2 mục 3 điều 60,trường hợp sủ dụng chế độ thời gian lao động thay đổi đối với người dưới 18 tuổi thì, 『số người lao động tương ứng』, 『Số giờ lao động của ngày lao động dài nhất』và 『Số giờ lao động của tuần làm dài nhất』thì viết vào các dòng trong ngoặc
２　Trong cột [Thời gian tương ứng và thời gian đã định] về thời gian tương ứng thì ghi đơn vị thời gian của tổng cộng thời gian của chế độ thoiwg gian lao động thay đổi tương ứng, ngày bắt đầu tính ghi vào trong ngoặc.
　３　Về「Các ngày trong thời gian tương ứng và  thời gian lao động của các tuần cũng như ngày nghỉ nhất định」、ghi vào giấy khác và đính kẻm theo。

　　４　「hiệp định cũ」theo qui ước mục 3 thứ 4 khoản 12.
